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V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Thông tư số 1450/LBTT ngày 06/09/1993 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan quản lý Khoa học Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 69/TCCBKH ngày 13/01/1994 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về nhiệm vụ, tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Công văn số 1448/TCCBKH ngày 23/06/1995 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc chuyển nhiệm vụ thanh tra Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về cho Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy chế gồm 4 chượng và 18 điều.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
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QUY CHẾ

Về tổ chức và hoạt động của
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 148/1999/QĐ-UB ngày 27/3/1999 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)
Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1: Vị trí, chức năng:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Chi cục) là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

- Chi cục chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Chi cục có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước và sự nghiệp khoa học về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) trên địa bàn tỉnh theo quy định, hướng dẫn của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các quy định khác của UBND tỉnh.

Điều 2: Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh đề xuất với UBND tỉnh trong việc cụ thể hóa các chế độ, chính sách, quy hoạch, kế hoạch về TCĐLCL trên cơ sở các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế ở địa phương.

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa theo phân cấp.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác tiêu chuẩn, đo lường và quản lý chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tư vấn giúp đỡ các tổ chức, cá nhân áp dụng các tiêu chuẩn Quốc tế.

- Giữ chuẩn đo lường của địa phương, tiến hành kiểm tra, kiểm định các phương tiện đo lường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ cho các tổ chức và cán bộ làm công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại cơ sở theo quy định.
Điều 3: Quyền hạn:
- Áp dụng các hình thức xử phạt hành chính khi có vi phạm về TCĐLCL.

- Cấp hoặc thu hồi giấy đăng ký chất lượng hàng hóa theo phân cấp của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

- Cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận kiểm định theo ủy quyền của Tổng cục TCĐLCL.

- Thu các khoản lệ phí về hoạt động TCĐLCL theo quy định của Nhà nước.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4: Bộ máy của Chị cục được tổ chức gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục, bao gồm các Phòng chức năng sau:

- Phòng Tổng hợp - Hành chính.

- Phòng Quản lý Đo lường.

- Phòng Quản lý Chất lượng.

Việc thành lập các Phòng chức năng thuộc Chi cục do Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng sau khi có văn bản thỏa thuận của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

Điều 5: Biên chế, quỹ tiền lương:

Biên chế, quỹ tiền lương của Chi cục do UBND tỉnh quyết định trong tổng chỉ tiêu biên chế, quỹ tiền lương hành chính sự nghiệp của tỉnh được giao.

Điều 6: Chế độ tiền lương:

- Chế độ tiền lương của công chức, viên chức Chi cục áp dụng theo ngạch, bậc lương công chức, viên chức HCSN được quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7: Chi cục do Cho cục trưởng lãnh đạo; Chi cục trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 8: Chế độ làm việc:

Chi cục làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Chi cục trưởng là người lãnh đạo cao nhất tại Chi cục và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiểu chuẩn Đo lường Chất lượng; Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi cục trước pháp luật, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh. Để thực hiện chức trách trên, Chi cục trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

8.1 Nhiệm vụ:

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo định kỳ hàng năm về công tác TCĐLCL trình cấp trên phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của Chi cục.

+ Tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức công tác tại Chi cục thực hiện tốt vai trò chức năng của mình, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tực hiện đúng, đủ mọi quyền lợi hợp pháp của công chức, viên chức.

+ Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, công sản, phát huy hiệu quả tài sản do Nhà nước và tập thể phân công.

+ Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về TCĐLCL.

8.2 Quyền hạn

+ Điều hành toàn bộ hoạt động của Chi cục, có quyền đề nghị bổ nhiệm, miễn nghiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, sử dụng và buộc thôi việc cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước và thẩm quyền đã được phân cấp.

+ Được phép quan hệ với các cơ quan chức năng, các tổ chức, đơn vị liên quan trong và ngoài nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Chi cục và quy định của pháp luật nhằm mở rộng các mối quan hệ hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật để thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi cục.

+ Là chủ tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu, chi tài chính của Chi cục.

Điều 9: Giúp việc Chi cục trưởng có từ một đến hai Phó Chi cục trưởng; Phó Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chi cục trưởng, khi thực hiện công việc do Chi cục trưởng ủy quyền, Phó Chi cục trưởng được sử dụng quyền hạn của Chi cục trưởng để giải quyết công việc. Phó Chi cục trưởng không được giải quyết công việc vượt quá thẩm quyền được phân công.

Phó Chi cục trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 10: Trưởng, Phó các Phòng chức năng thuộc Chi cục chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và điều hành công việc do mình quản lý.

+ Trưởng, Phó các Phòng chức năng do Giám đốc Sở Khoa học và Môi trường tính bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

+ Phó các Phòng chức năng là người giúp việc cho Trưởng phòng về điều hành một số công việc do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng phòng và lãnh đạo Chi cục về những công việc được phân công.

+ Toàn bộ công chức, viên chức của Chi cục có trách nhiệm chấp hành mọi sự phân công và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo Phòng về công việc của mình,

Điều 11: Nhiệm vụ của các Phòng chức năng:

11.1 Phòng Tổng hợp - Hành chính:

Tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện xây dựng quy hoạch cán bộ, chế độ chính sách, theo quy định của Nhà nước, cụ thể như sau:

+ Theo dõi công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng.

+ Quản lý các hoạt động hành chính của Chi cục gồm: Kế toán, văn thư, đánh máy, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ, điện nước, vệ sinh, tiếp khách..., duy trì và theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế của Chi cục.

+ Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý chất lượng của các cơ quan sở chuyên ngành theo phân cấp.

+ Tổng hợp và báo cáo tình hình công tác của Chi cục theo định kỳ và đột xuất.

11.2 Phòng Quản lý Đo lường:

Tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

+ Xem xét đề nghị Chi cục trưởng cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận kiểm định.

+ Kiểm định các phương tiện đo lường theo ủy quyền của Tổng cục TCĐLCL.

+ Kiểm tra, giám sát các phương tiện đo lường và hàng bao gói sẵn theo định lượng, theo phân cấp quản lý.

+ Thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ cho công tác đo lường như: sửa chữa, hiệu chỉnh, tính toán, thiết kế, chế tạo các phương tiện đo lường.

+ Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác của Phòng.

11.3 Phòng quản lý chất lượng:

Tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

+ Xem xét đề nghị Chi cục trưởng cấp hoặc thu hồi giấy đăng ký chất lượng hàng hóa.

+ Thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa.

+ Kiểm tra, giám sát việc tuân theo các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng hàng hóa.

+ Phổ biến, áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN); vận dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào thực tế sản xuất, kinh doanh ở địa phương.

+ Tham gia tư vấn, thẩm định kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

+ Kiểm tra Nhà nước về hàng hóa xuất nhập khẩu theo ủy quyền của Tổng cục TCĐLCL.

+ Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiệm nhiệm vụ về công tác của Phòng.

Điều 12: Trên cơ sở tổ chức bộ máy đã được quy định, việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Chi cục phải phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, ngạch công chức, viên chức Nhà nước.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13: Đối với Tổng cục TCĐLCL:

- Chi cục là tổ chức sự nghiệp cấp dưới có mối quan hệ theo chuyên ngành về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật; Chi cục có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách, biện pháp về TCĐLCL theo sự chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL.

- Chi cục thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền do Tổng cục TCĐLCL phân cấp và chỉ đạo. Chi cục không được chuyển các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục lên Tổng cục TCĐLCL, phải báo cáo, xin ý kiến của Tổng cục TCĐLCL về những vấn đề vượt quá thẩm quyền được giao.

- Chi cục thực hiện đầy đủ chế độ thống tin, báo cáo về tình hình hoạt động của ngành theo quy định của Tổng cục TCĐLCL.

Điều 14: Đối với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh:

- Chi cục có trách nhiệm chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra của Sở về toàn bộ các hoạt động của Chi cục.

- Định kỳ hoặc đột xuất Chi cục có trách nhiệm báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh về tình hình hoạt động của Chi cục.

- Chi cục thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân cấp, đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền được giao, Chi cục phải báo cáo xin ý kiến Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh trước khi quyết định.

- Tất cả các ý kiến đề nghị của Chi cục đều phải thông qua Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh trước khi trình các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Trường hợp Sở không đồng ý (bằng văn bản), Chi cục trưởng có quyền bảo lưu những kiến nghị của mình và trình tiếp lên các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét, giải quyết.

Điều 15: Đối với các cơ quan chức năng có liên quan:

Trong quá trình hoạt động Chi cục chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chức năng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Chi cục.

Điều 16: Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chi cục có trách nhiệm đề xuất, tham mưu giúp Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác TCĐLCL trên từng địa bàn.

Chương IV

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy chế này.

Trên cơ sở quy chế này, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL tỉnh có trách nhiệm xây dựng quy định về chế độ làm việc và mối quan hệ công tác giữa các Phòng chức năng theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Chi cục.

Điều 18: Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa phù hợp, Chi cục đề nghị Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi./.
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